
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền NGÀY ĐÓNG GHI CHÚ

1 KT1821X012 Nguyễn Thị Tuyết Ngân ET1821X2  3,750,000     09/09/2019

2 KT1920X014 Huỳnh Phạm Hoài Thương ET1920X1 3,000,000     09/09/2019

3 FL19V1X010 Trần Thị Minh Thư ET19V1X1 2,000,000     09/09/2019

4 GH1832X051 Nguyễn Quỳnh Mai ET1832X1 2,000,000     09/09/2019

5 FL19V1X020 Phan Thị Thanh Tâm ET19V1X1 2,000,000     09/09/2019

6 GT1820X149 Thị Hui EF1820X1 3,000,000     09/09/2019

7 FL19V1X044 Huỳnh Anh Tuấn ET19V1X1 2,500,000     09/09/2019

8 FL19V1X112 Bùi Kim Chính EF19V1X1 2,500,000     10/09/2019

9 FL19V1X102 Nguyễn Tú Hoa EF19V1X1 2,000,000     10/09/2019

10 PY1832X216 Nguyễn Chí Nhất EF1832X1 2,000,000     10/09/2019

11 GT1832X167 Lê Ngọc Bình EF1832X1 2,000,000     10/09/2019

12 KG1932X101 Lê Hoàng Vũ EF1932X1 2,000,000     10/09/2019

13 KT1922X003 Phan Hiếu Liêm ET1922X1 2,250,000     10/09/2019

14 KT1920X105 Hồ Tấn Tài EF1920X1 3,000,000     10/09/2019

15 KT1922X007 Hồ Văn Trường ET1922X1 3,000,000     10/09/2019

16 PY1880X029 Lê Thị Kim Ánh ET1880X1 1,750,000     10/09/2019

17 KT1922X120 Nguyễn Thanh Phú EF1922X1 3,000,000     10/09/2019

18 KT1922X013 Nguyễn Anh Thư ET1922X1 3,000,000     11/09/2019

19 KT1920X013 Nguyễn Thị Kim Định ET1920X1 3,000,000     11/09/2019

20 KT1820X061 Huỳnh Diễm My ET1820X1 3,000,000     11/09/2019

21 LK1932X030 Huỳnh Thanh Ngợi ET1932X1 1,500,000     11/09/2019

Thời gian:  09/09/2019 - 15/09/2019
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22 FL19V1X049 Nguyễn Minh Triết ET19V1X1 2,500,000     11/09/2019

23 KT1922X123 Nguyễn Thái Duy EF1922X1 3,000,000     11/09/2019

24 KT1922X103 Nguyễn Huy Hoàng EF1922X1 3,000,000     11/09/2019

25 TG1932X108 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu EF1932X1 2,000,000     11/09/2019

26 LK1832X019 Nguyễn Ngọc Trang ET1832X1 2,000,000     12/09/2019

27 KT1922X009  Hứa Hồng Ngọc ET1922X1  1,500,000     12/09/2019

28 KT1920X008 Võ Thị Tiểu My ET1920X1 3,000,000     12/09/2019

29 DS1932X027 Sầm Thị Hồng Duyên ET1932X1 2,000,000     12/09/2019

30 FL19V1X022 Trần Mỹ Tường ET19V1X1 2,000,000     12/09/2019

31 KT1820X002 Nguyễn Trương Tuấn Kiệt ET1820X1 3,000,000     13/09/2019

32 KT1821X112 Lâm Thanh Trúc EF1821X2 3,000,000     13/09/2019

33 CB1820X020 Đinh Ngô Gia Phúc ET1820X1 3,000,000     13/09/2019

34 LK1932X021 Nguyễn Thị Bích Tuyền ET1932X1 1,500,000     13/09/2019

35 FL19V1X004 Trần Thị Mỹ Hạnh ET19V1X1 2,000,000     13/09/2019

36 GT1932X010 Nguyễn Thị Len ET1932X1 2,000,000     13/09/2019

37 CB1920X101 Nguyễn Chọn Niềm EF1920X1 3,000,000     13/09/2019

38 KT1922X106 Lương Thanh Tâm EF1922X1 3,000,000     13/09/2019

39 PY1820X016 Nguyễn Anh Thư ET1820X1 750,000        13/09/2019

40 DS1832X037 Nguyễn Lê Giang ET1832X1 2,000,000     15/09/2019

41 LK1932X014 Trang Như Hải ET1932X1 2,000,000     15/09/2019

42 LK1932X029 Thái Thanh Giang ET1932X1 2,000,000     15/09/2019
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